
thuốc  và  việc  điều  trị  trở  nên  khó  khăn  hơn.  Bạn  nên  xét  nghiệm  HIV  trước  khi  bắt  đầu  dùng  

BARACLUDE  và  bất  cứ  lúc  nào  sau  đó  khi  bạn  có  nguy  cơ  bị  phơi  nhiễm  HIV.

Thông  tin  quan  trọng  nhất  tôi  nên  biết  về  BARACLUDE  là  gì?

BARACLUDE  có  thể  gây  ra  các  tác  dụng  phụ  nghiêm  trọng  bao  gồm:

3.  Nhiễm  axit  lactic  (tích  tụ  axit  trong  máu).  Một  số  người  đã  dùng  BARACLUDE  hoặc  các  loại  

thuốc  như  BARACLUDE  (một  chất  tương  tự  nucleoside)  đã  phát  triển  một  tình  trạng  nghiêm  

trọng  gọi  là  nhiễm  axit  lactic.  Nhiễm  axit  lactic  là  một  trường  hợp  cấp  cứu  y  tế  nghiêm  

trọng  có  thể  gây  tử  vong.  Nhiễm  axit  lactic  phải  được  điều  trị  tại  bệnh  viện.  Các  báo  cáo  

về  tình  trạng  nhiễm  axit  lactic  do  BARACLUDE  thường  liên  quan  đến  những  bệnh  nhân  bị  bệnh  

nặng  do  bệnh  gan  hoặc  tình  trạng  bệnh  lý  khác.

Thông  tin  bệnh  nhân

1.  Tình  trạng  nhiễm  vi-rút  viêm  gan  B  (HBV)  của  bạn  có  thể  trở  nên  trầm  trọng  hơn  nếu  bạn  ngừng  

dùng  BARACLUDE.  Điều  này  thường  xảy  ra  trong  vòng  6  tháng  sau  khi  ngừng  BARACLUDE.

BARACLUDE®  (BEAR  ah  klude)

•  Dùng  BARACLUDE  đúng  theo  quy  định.

•  Đừng  dùng  hết  BARACLUDE.

(entecavir)
Máy  tính  bảng

•  Đừng  ngừng  BARACLUDE  mà  không  nói  chuyện  với  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn.

BARACLUDE®  (BEAR  ah  klude)

•  Nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  nên  theo  dõi  sức  khỏe  của  bạn  và  làm  xét  nghiệm  máu  
thường  xuyên  để  kiểm  tra  gan  của  bạn  nếu  bạn  ngừng  dùng  BARACLUDE.

(entecavir)

2.  Nếu  bạn  nhiễm  hoặc  nhiễm  HIV  mà  không  được  điều  trị  bằng  thuốc  trong  khi  dùng  BARACLUDE,  vi-

rút  HIV  có  thể  phát  triển  khả  năng  kháng  một  số  loại  HIV  nhất  định

Đọc  Thông  tin  Bệnh  nhân  này  trước  khi  bạn  bắt  đầu  dùng  BARACLUDE  và  mỗi  lần  bạn  được  bổ  sung  

thêm.  Có  thể  có  những  thông  tin  mới.  Thông  tin  này  không  thay  thế  việc  trao  đổi  với  nhà  cung  

cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  về  tình  trạng  bệnh  lý  hoặc  cách  điều  trị  của  bạn.

Dung  dịch  uống
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•  Bạn  không  muốn  ăn  trong  vài  ngày  hoặc  lâu  hơn.

4.  Vấn  đề  nghiêm  trọng  về  gan.  Một  số  người  dùng  các  loại  thuốc  như  BARACLUDE  đã  phát  triển  các  

vấn  đề  nghiêm  trọng  về  gan  gọi  là  nhiễm  độc  gan,

•  Bạn  cảm  thấy  khó  chịu  ở  bụng  (buồn  nôn).

•  Bạn  bị  đau  bụng  dưới.

Gọi  cho  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  ngay  lập  tức  nếu  bạn  nhận  được  bất  kỳ  dấu  hiệu  

hoặc  triệu  chứng  nào  sau  đây  của  nhiễm  axit  lactic:

với  gan  to  (gan  to)  và  mỡ  trong  gan  (nhiễm  mỡ).

Bạn  có  nhiều  khả  năng  bị  nhiễm  axit  lactic  hoặc  các  vấn  đề  nghiêm  trọng  về  gan  nếu  bạn  là  

phụ  nữ,  rất  thừa  cân  hoặc  đang  dùng  thuốc  tương  tự  nucleoside,  như  BARACLUDE,  trong  một  thời  

gian  dài.

•  Bạn  cảm  thấy  rất  yếu  hoặc  mệt  mỏi.

Gan  to  kèm  theo  nhiễm  mỡ  là  một  cấp  cứu  y  tế  nghiêm  trọng  có  thể  gây  tử  vong.

BARACLUDE  là  gì?

Hãy  gọi  cho  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  ngay  lập  tức  nếu  bạn  nhận  được  bất  kỳ  dấu  

hiệu  hoặc  triệu  chứng  nào  sau  đây  của  các  vấn  đề  về  gan:

BARACLUDE  là  thuốc  kê  đơn  dùng  để  điều  trị  vi  rút  viêm  gan  B  mãn  tính  (HBV)  ở  người  lớn  và  trẻ  

em  từ  2  tuổi  trở  lên  mắc  bệnh  gan  đang  hoạt  động.

•  Bạn  bị  đau  cơ  bất  thường  (không  bình  thường).

•  Bạn  khó  thở.

•  Da  hoặc  phần  lòng  trắng  của  mắt  bạn  chuyển  sang  màu  vàng  (vàng  da).

•  Bạn  bị  đau  bụng  kèm  theo  buồn  nôn  và  ói  mửa.

•  Nước  tiểu  của  bạn  chuyển  sang  màu  sẫm.

•  Bạn  cảm  thấy  lạnh,  đặc  biệt  là  ở  tay  và  chân.

•  Phân  của  bạn  chuyển  sang  màu  nhạt.

•  Bạn  có  nhịp  tim  nhanh  hoặc  không  đều.

•  Bạn  cảm  thấy  chóng  mặt  hoặc  choáng  váng.
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Trước  khi  dùng  BARACLUDE,  hãy  báo  cho  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  nếu  bạn:

•  BARACLUDE  sẽ  không  chữa  khỏi  HBV.

•  có  vấn  đề  về  thận.  Liều  lượng  hoặc  lịch  trình  BARACLUDE  của  bạn  có  thể  cần  phải  được

•  BARACLUDE  có  thể  làm  giảm  lượng  HBV  trong  cơ  thể.

đã  thay  đổi.

•  đã  từng  dùng  thuốc  điều  trị  HBV  trước  đây.  Một  số  người,  đặc  biệt  là  những  người  đã  được  điều  

trị  nhiễm  HBV  bằng  một  số  loại  thuốc  khác,  có  thể  phát  triển  đề  kháng  với  BARACLUDE.  Những  

người  này  có  thể  nhận  được  ít  lợi  ích  hơn  từ  việc  điều  trị  bằng  BARACLUDE  và  có  thể  bị  bệnh  

viêm  gan  nặng  hơn  sau  khi  vi  rút  kháng  thuốc  xuất  hiện.  Nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  

khỏe  của  bạn  sẽ  thường  xuyên  kiểm  tra  mức  độ  virus  viêm  gan  B  trong  máu  của  bạn.

•  BARACLUDE  có  thể  làm  giảm  khả  năng  nhân  lên  và  lây  nhiễm  của  HBV  vào  các  tế  bào  gan  mới.

•  BARACLUDE  có  thể  cải  thiện  tình  trạng  gan  của  bạn.

•  có  bất  kỳ  tình  trạng  bệnh  lý  nào  khác.

•  Người  ta  không  biết  liệu  BARACLUDE  có  làm  giảm  nguy  cơ  mắc  bệnh  ung  thư  gan  hoặc  tổn  thương  

gan  (xơ  gan)  hay  không,  có  thể  do  nhiễm  HBV  mạn  tính  gây  ra.

•  đang  mang  thai  hoặc  dự  định  có  thai.  Người  ta  không  biết  liệu  BARACLUDE  có  gây  hại  cho  thai  

nhi  của  bạn  hay  không.  Nói  chuyện  với  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  nếu  bạn  

đang  mang  thai  hoặc  dự  định  có  thai.

•  Người  ta  không  biết  liệu  BARACLUDE  có  an  toàn  và  hiệu  quả  khi  sử  dụng  cho  trẻ  em  dưới  1  tuổi  hay  không.

Cơ  quan  đăng  ký  mang  thai  bằng  thuốc  kháng  vi-rút.  Nếu  bạn  dùng  BARACLUDE  khi  đang  mang  thai,  

hãy  trao  đổi  với  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  về  cách  bạn  có  thể  tham  gia  

Cơ  quan  đăng  ký  thuốc  kháng  vi-rút  khi  mang  thai  của  BARACLUDE.  Mục  đích  của  việc  đăng  ký  

mang  thai  là  thu  thập  thông  tin  về  sức  khoẻ  của  bạn  và  em  bé.

Tôi  nên  nói  gì  với  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  mình  trước  khi  dùng  BARACLUDE?

2  tuổi.
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Đặc  biệt  hãy  nói  với  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  nếu  trước  đây  bạn  đã  dùng  thuốc  để  điều  trị  

HBV.

•  Uống  BARACLUDE  khi  bụng  đói,  ít  nhất  2  giờ  sau  bữa  ăn  và  ít  nhất  2  giờ  trước  bữa  ăn  tiếp  theo.

Biết  các  loại  thuốc  đã  dùng.  Giữ  danh  sách  các  loại  thuốc  bên  mình  để  cho  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  

và  dược  sĩ  của  bạn  biết  khi  bạn  nhận  được  một  loại  thuốc  mới.

•  đang  cho  con  bú  sữa  mẹ  hoặc  dự  định  cho  con  bú  sữa  mẹ.  Người  ta  không  biết  liệu  BARACLUDE  có  thể  truyền  

vào  sữa  mẹ  hay  không.  Bạn  và  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  nên  quyết  định  xem  bạn  sẽ  

dùng  BARACLUDE  hay  cho  con  bú  sữa  mẹ.

Tôi  nên  dùng  BARACLUDE  như  thế  nào?

Báo  cho  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  về  tất  cả  các  loại  thuốc  bạn  dùng,  bao  gồm  thuốc  kê  đơn  và  

thuốc  không  kê  đơn,  vitamin  và  thảo  dược  bổ  sung.

•  Dùng  BARACLUDE  chính  xác  như  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  yêu  cầu.

•  Nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  sẽ  cho  bạn  biết  thời  điểm  và  tần  suất  dùng  BARACLUDE.

•  Nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  sẽ  cho  bạn  biết  lượng  BARACLUDE  cần  dùng.

Machine Translated by Google

laptop
Typewriter
https://asia-genomics.vn/

https://asia-genomics.vn/


Mặt  trên  của  Dung  dịch  uống  BARACLUDE  trong  

thìa  định  lượng  sẽ  trông  cong  chứ  không  

phẳng.  Đo  liều  dung  dịch  uống  BARACLUDE  tại  
thời  điểm

Giải  pháp

•  Giữ  thìa  định  lượng  ở  tư  thế  thẳng  đứng  

(thẳng  đứng)  và  từ  từ  châm  thìa  vào  vạch  đo  

trên  thìa  định  lượng  đúng  với  liều  lượng  

quy  định.  Đưa  thìa  định  lượng  ngang  tầm  mắt  

để  đảm  bảo  mức  dung  dịch  uống  BARACLUDE

•  Để  thìa  định  lượng  ngang  tầm  mắt,  cầm  thìa  

với  vạch  đo  hướng  về  phía  bạn,  kiểm  tra  xem  

thìa  đã  được  đổ  đầy  đúng  vạch  đo  chưa.

được  đo  chính  xác  khi  đáy  của  đường  cong  

thẳng  hàng  với  vạch  đo  liều  lượng  quy  định.  

Ví  dụ,  Hình  2  cho  thấy  cách  đúng  để  đo  liều  

BARACLUDE  5  mL  (xem  Hình  2).

là

Hình  1

BARACLUDE  uống

(xem  Hình  1).

Hình  2

đáy  đường  cong.  Liều  lượng  của  bạn

đang  ở  đúng  vạch  đo
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•  Nếu  bạn  đang  dùng  Dung  dịch  uống  BARACLUDE  hoặc  cho  con  bạn  uống,  hãy  cẩn  thận

•  Dung  dịch  uống  BARACLUDE  nên  được  nuốt  trực  tiếp  sau  khi  dùng  thuốc

thìa.

đo  liều  bằng  thìa  định  lượng  được  cung  cấp  như  sau:
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BARACLUDE  có  thể  gây  ra  tác  dụng  phụ  nghiêm  trọng.  Xem  “Thông  tin  quan  trọng  nhất  tôi  nên  biết  

về  BARACLUDE  là  gì?”

Hãy  cho  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  biết  nếu  bạn  có  bất  kỳ  tác  dụng  phụ  nào  làm  bạn  khó  chịu  

hoặc  tác  dụng  phụ  đó  không  biến  mất.

chất  lỏng  khác.

Đây  không  phải  là  tất  cả  các  tác  dụng  phụ  có  thể  xảy  ra  của  BARACLUDE.  Để  biết  thêm  thông  tin,  

hãy  hỏi  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ.
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•  mệt  mỏi

•  Khi  nguồn  cung  cấp  BARACLUDE  của  bạn  bắt  đầu  cạn  kiệt,  hãy  gọi  cho  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  hoặc  

nhà  thuốc  của  bạn  để  được  bổ  sung  thêm.  Đừng  dùng  hết  BARACLUDE.

•  chóng  mặt

•  buồn  nôn

•  Không  được  trộn  dung  dịch  uống  BARACLUDE  với  nước  hoặc  bất  kỳ  chất  nào  khác.

•  Nếu  bạn  dùng  quá  nhiều  BARACLUDE,  hãy  gọi  cho  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  hoặc  đến

phòng  cấp  cứu  gần  nhất  ngay  lập  tức.

Những  tác  dụng  phụ  có  thể  xảy  ra  của  BARACLUDE  là  gì?

•  Sau  mỗi  lần  sử  dụng,  rửa  sạch  thìa  định  lượng  bằng  nước  và  để  khô  tự  nhiên.

•  Nếu  bạn  làm  mất  thìa  định  lượng,  hãy  gọi  cho  dược  sĩ  hoặc  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn

để  được  hướng  dẫn.

Các  tác  dụng  phụ  thường  gặp  nhất  của  BARACLUDE  bao  gồm:

•  Đừng  thay  đổi  liều  lượng  hoặc  ngừng  dùng  BARACLUDE  mà  không  nói  chuyện  với

•  đau  đầu

•  Nếu  bạn  bỏ  lỡ  một  liều  BARACLUDE,  hãy  uống  ngay  khi  bạn  nhớ  ra  và  sau  đó  dùng  liều  tiếp  theo  vào  thời  gian  

thông  thường.  Nếu  gần  đến  thời  gian  dùng  liều  tiếp  theo,  hãy  bỏ  qua  liều  đã  quên.  Không  dùng  hai  liều  cùng  

một  lúc.  Hãy  gọi  cho  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  hoặc  dược  sĩ  của  bạn  nếu  bạn  không  chắc  chắn  phải  

làm  gì.

nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn.
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Bạn  có  thể  hỏi  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  hoặc  dược  sĩ  của  mình  để  biết  thông  tin  về  BARACLUDE  được  

viết  cho  các  chuyên  gia  y  tế.

BARACLUDE  không  ngăn  cản  bạn  truyền  vi-rút  viêm  gan  B  (HBV)  sang  người  khác  qua  quan  hệ  tình  dục,  dùng  

chung  kim  tiêm  hoặc  tiếp  xúc  với  máu  của  bạn.  Nói  chuyện  với  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  

của  bạn  về  các  thực  hành  tình  dục  an  toàn  để  bảo  vệ  bạn  tình  của  bạn.  Không  bao  giờ  dùng  chung  kim  tiêm.

•  Bảo  quản  viên  nén  BARACLUDE  trong  hộp  đậy  kín.

Tờ  thông  tin  bệnh  nhân  này  tóm  tắt  những  thông  tin  quan  trọng  nhất  về  BARACLUDE.  Nếu  bạn  muốn  biết  thêm  thông  

tin,  hãy  nói  chuyện  với  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn.

Thông  tin  chung  về  việc  sử  dụng  BARACLUDE  an  toàn  và  hiệu  quả

và  77°F  (20°C  và  25°C).

Thuốc  đôi  khi  được  kê  đơn  cho  những  mục  đích  khác  với  những  mục  đích  được  liệt  kê  trong  tờ  Thông  tin  Bệnh  nhân.  

Không  sử  dụng  BARACLUDE  cho  tình  trạng  bệnh  lý  không  phù  hợp

Giữ  BARACLUDE  và  tất  cả  các  loại  thuốc  ngoài  tầm  với  của  trẻ  em.

•  Vứt  bỏ  BARACLUDE  đã  lỗi  thời  hoặc  không  còn  cần  thiết  một  cách  an  toàn.  Vứt  bỏ  các  loại  thuốc  không  sử  

dụng  thông  qua  các  chương  trình  thu  hồi  của  cộng  đồng  khi  có  sẵn  hoặc  đặt  BARACLUDE  vào  một  thùng  chứa  

kín  khó  nhận  dạng  trong  thùng  rác  gia  đình.

quy  định.  Đừng  đưa  BARACLUDE  cho  người  khác,  ngay  cả  khi  họ  có  cùng  triệu  chứng  với  bạn.  Nó  có  thể  gây  hại  cho  họ.

Không  dùng  chung  các  vật  dụng  cá  nhân  có  thể  dính  máu  hoặc  dịch  cơ  thể,  như  bàn  chải  đánh  răng  hoặc  lưỡi  dao  cạo.  

Hiện  có  một  mũi  tiêm  (vắc-xin)  để  bảo  vệ  những  người  có  nguy  cơ  bị  nhiễm  HBV.

Để  biết  thêm  thông  tin,  hãy  truy  cập  www.Baraclude.com  hoặc  gọi  1-800-321-1335.

•  Bảo  quản  Viên  nén  BARACLUDE  hoặc  Dung  dịch  uống  BARACLUDE  trong  hộp  đựng  ban  đầu  và  để  hộp  tránh  ánh  sáng.
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Tôi  nên  bảo  quản  BARACLUDE  như  thế  nào?

•  Bảo  quản  Viên  nén  hoặc  Dung  dịch  uống  BARACLUDE  ở  nhiệt  độ  phòng,  trong  khoảng  68°F

Gọi  cho  bác  sĩ  để  được  tư  vấn  y  tế  về  tác  dụng  phụ.  Bạn  có  thể  báo  cáo  tác  dụng  phụ  cho  FDA  theo  số  

1-800-FDA-1088.
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[Mã  in]
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Công  ty  Bristol-Myers  Squibb

Thành  phần  không  hoạt  động  trong  viên  nén  BARACLUDE:  lactose  monohydrat,  cellulose  vi  tinh  thể,  

crospovidone,  povidone,  magie  stearat.

Thông  tin  bệnh  nhân  này  đã  được  Cục  Quản  lý  Thực  phẩm  và  Dược  phẩm  Hoa  Kỳ  phê  
duyệt.

Princeton,  NJ  08543  Hoa  Kỳ

Phân  phối  bởi:

Thành  phần  hoạt  chất:  entecavir

Sửa  đổi:  tháng  8  năm  2015

Thành  phần  không  hoạt  động  trong  dung  dịch  uống  BARACLUDE:  maltitol,  natri  citrate,  axit  xitric,  

methylparaben,  propylparaben  và  hương  cam.

Các  thành  phần  trong  BARACLUDE  là  gì?

Vỏ  màng  của  máy  tính  bảng:  titan  dioxide,  hypromellose,  polyethylen  glycol  400,  polysorbate  80  

(chỉ  viên  0,5  mg)  và  oxit  sắt  đỏ  (chỉ  viên  1  mg).
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